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APPLYING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO PREDICT
THE COURSE RESULT IN THE TRAINING CREDITS SYSTEM

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐỂ DỰ BÁO
KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
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ABSTRACT: The training credits model has been implementing on a large scale in 
the universities and colleges. In this model, the credits registration of the elective courses 
has been considered as a system with multiple inputs and only one output where the results 
of tested courses are inputs and the predicted result of elective course is output. This 
research focuses on applying multi-layer artificial neural network algorithms such as the 
backpropagation algorithm to solve the problem of the predicted result of elective course to 
recommend the best courses for students. In this paper, a case study at Quang Binh 
University has been experimented.
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TÓM TẮT: Trong đào tạo các bậc đại học và cao đẳng hiện nay việc đào tạo theo mô 
hình tín chỉ đang được thực hiện đại trà. Trong mô hình đào tạo này quá trình đăng ký học 
phần tự chọn của sinh viên được xem là một hệ thống với nhiều đầu vào và một đầu ra, trong 
đó các kết quả điểm tổng kết từng học phần trong quá khứ là đầu vào và kết quả điểm tổng 
kết của môn tự chọn là đầu ra. Để giải quyết vấn đề dự báo kết quả điểm môn đó từ đó tư vấn 
cho sinh viên hoặc sinh viên tự chọn cho mình học phần có khả năng đạt kết quả cao nhất và 
phù hợp với năng lực sinh viên, nghiên cứu này tập trung vào tìm hiểu và nghiên cứu thuật 
toán mạng nơron nhân tạo nhiều lớp, các hình thức học và phương pháp huấn luyện mạng 
nơ-ron nhân tạo với giải thuật học lan truyền ngược. Trong bài báo này, một thực nghiệm 
trên cơ sở dữ liệu thực tế tại Trường Đại học Quảng Bình được triển khai.

Từ khóa: Mạng nơ-ron nhân tạo, học phần, tín chỉ, huấn luyện, dự báo.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường Đại học Quảng Bình đã áp 

dụng hình thức học theo tín chỉ từ năm học 
2008 đến nay [8, 9]. Theo tinh thần của học 
chế tín chỉ sinh viên có thể tự xây dựng kế 
hoạch học tập cho cả quá trình học của mình 
suốt khóa học. Có nghĩa là tùy theo năng 
lực và điều kiện của bản thân sinh viên sẽ 
đăng ký học phần nhiều hay ít trong mỗi 
học kỳ nhưng vẫn đảm bảo đúng thời hạn 

đào tạo theo quy định của Nhà trường. 
Nhưng thực trạng hiện nay là hầu hết sinh 
viên vẫn đăng ký học phần theo kế hoạch 
đào tạo của chương trình khung theo học kỳ 
mà chưa có một sự định hình riêng con 
đường học tập của bản thân. Trường hợp 
những sinh viên giỏi có thể đăng ký để đẩy 
nhanh tiến độ học tập và rút ngắn thời gian 
đào tạo mà vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt, 
phù hợp với điều kiện thời gian và năng lực. 
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Trường hợp những sinh viên có năng lực 
yếu hơn có thể đăng ký dàn trải hơn sao cho 
kết quả học tập được giữ ở mức tốt nhưng 
vẫn tuân thủ thời gian đào tạo tại trường. 
Việc tự xây dựng một lộ trình tối ưu phù 
hợp với năng lực học tập của từng sinh viên 
theo tinh thần học chế tín chỉ hầu như vẫn 
chưa thể hiện được tính hiệu quả của nó. Do 
đó, việc xây dựng một công cụ hỗ trợ đề 
xuất cho sinh viên các lộ trình học tập phù 
hợp theo năng lực và điều kiện thời gian 
trong suốt khóa học là một nhu cầu cần thiết 
và sẽ là công cụ đắc lực giúp cho sinh viên 
quản lý kế hoạch học tập một cách hiệu quả 
để chủ động hơn trong việc chuẩn bị hành 
trang cho tương lai của mình.

Trong bài báo này, để giải quyết bài 
toán trên chúng tôi tập trung vào nghiên 
cứu tổng quan về khai phá dữ liệu cụ thể là 
các phương pháp, kỹ thuật trong khai phá 
dữ liệu và ứng dụng của khai phá dữ liệu, 
lựa chọn phương pháp để ứng dụng cho 
hướng nghiên cứu. Từ những nghiên cứu 
đó chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu thuật toán 
mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp, các hình 
thức học và phương pháp huấn luyện mạng 
nơ-ron nhân tạo với giải thuật học lan 
truyền ngược có thể áp dụng vào thực hiện 
dự báo kết quả học tập cho sinh viên dựa 
vào kết quả học tập các kỳ trước đó. Và từ 
đó hỗ trợ tư vấn cho sinh viên tự chọn cho 
mình học phần tự chọn có khả năng đạt kết 
quả cao hoặc cho giảng viên, cố vấn học tập 
có thể chọn cho sinh viên các học phần tự 
chọn phù hợp với năng lực sinh viên. Kết 
quả thực nghiệm bước đầu tại Trường Đại 
học Quảng Bình cho thâ ́y tính khả quan của 
việc ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo vào 
dự đoán và hỗ trợ tư vấn học phần ở các 
trường đại học và cao đẳng.

Trong phần tiếp theo của bài báo sẽ 

giới thiệu về mạng nơ-ron nhân tạo ở phần 
2, trình bày bài toán cần giải quyết được 
trình bày ở phần 3, phần 4 giới thiệu kết quả 
ứng dụng và thực nghiệm và phần kết luận 
bài báo được trình bày ở phần 5.
2. MÔ HÌNH MẠNG NƠ-RON NHÂN 
TẠO
2.1. Mô hình mạng nơ-ron

Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial 
Neural Network- ANN) là mô hình xử lý 
thông tin được mô phỏng dựa trên hoạt 
động của hệ thống thần kinh của con người, 
bao gồm số lượng lớn các nơ-ron được nối 
với nhau thông qua các mối liên kết để xử lý 
dữ liệu. ANN mô phỏng hoạt động của bộ 
não con người trong quá trình tư duy, được 
tiếp thu kiến thức thông qua huấn luyện, ghi 
nhận những kết quả đã xử lý để biến thành 
trí thức và sử dụng những tri thức đó trong 
việc suy luận và dự đoán các dữ liệu chưa 
biết [2, 4].

Hình 1 mô tả kiến trúc chung của một 
mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) gồm 3 thành 
phần đó là: Lớp đầu vào (Input Layer), lớp 
ẩn (Hidden Layer) và lớp kết quả (Output 
Layer). Trong đó, lớp ẩn gồm các nơ-ron 
nhận dữ liệu đầu vào từ các nơ-ron ở lớp 
trước đó và chuyển đổi các dữ liệu này cho 
các lớp xử lý tiếp theo. Trong một ANN có 
thể có nhiều lớp ẩn.

Hình 1. Mạng nơ-ron nhân tạo 3 lớp
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Một nơ-ron là một đơn vị xử lý thông 
tin và là thành phần cơ bản của một mạng 
nơ-ron. Cấu trúc của một nơ-ron được mô tả 
như sau: 

Trong hình Hình 2, các thành phần cơ 
bản của một nơ-ron nhân tạo bao gôm̀ [4, 6]:

+ Tập các đầu vào: Là các dữ liệu vào 
của nơ-ron, các dữ liệu này thường được tổ 
chức dưới dạng một vector N chiều.

+ Tập các kết nối: Mỗi kết nối được mô 
tả bằng trọng số liên kết. Trọng số liên kết 
giữa dữ liệu vào thứ j với nơ-ron k được kí 
hiệu là wk . Các trọng số này được khởi tạo j

một cách ngẫu nhiên khi tiến hành khởi tạo 
mạng và được cập nhật thường xuyên trong 
quá trình học của mạng.

+ Hàm tổng: Thường được dùng để 
tính tổng của tích các dữ liệu đầu vào với 
trọng số kết nối của nó.

+ Ngưỡng: hay còn gọi là độ lệch 
(bias), là dữ liệu được đưa vào như một 
thành phần của hàm truyền.

+ Hàm truyền: Hàm này được dùng để 
giới hạn phạm vi của dữ liệu đầu ra của mỗi 
nơ-ron. Đầu vào của nó là kết quả của hàm 
tổng và ngưỡng đã cho. Giá trị đầu ra của 
mỗi nơron được giới hạn trong đoạn [0,1] 
hoặc [-1, 1]. Các hàm truyền có thể là các 
hàm tuyến tính hoặc hàm phi tuyến. Việc 
lựa chọn hàm truyền như thế nào là phụ 
thuộc vào từng bài toán cụ thể và khả năng 
của người thiết kế mạng.

+ Đầu ra: Là dữ liệu đầu ra của một nơ-
ron và với mỗi nơ-ron thì chỉ có một đầu ra.

2.2. Thuật toán huấn luyện
Một mạng nơ-ron được huấn luyện sao 

cho với một tập các vector đầu vào X, mạng 
có khả năng tạo ra tập các vector đầu ra mong 
muốn Y của nó. Tập X được sử dụng cho 
huấn luyện mạng được gọi là tập huấn luyện. 
Các phần tử x thuộc X được gọi là các mẫu 
huấn luyện. Quá trình huấn luyện bản chất là 
sự thay đổi các trọng số liên kết của mạng. 
Trong quá trình này, các trọng số của mạng 
sẽ hội tụ dần tới các giá trị sao cho với mỗi 
vector đầu vào x từ tập huấn luyện, mạng sẽ 
cho ra vector đầu ra y như mong muốn. Có 3 
hình thức huấn luyện: học tăng cường, học có 
giám sát, học không có giám sát.

Hình thức học tăng cường là sự kết hợp 
của học có giám sát và học không có giám 
sát. Thuật toán lan truyền ngược là một kỹ 
thuật trong hình thức học tăng cường. Kỹ 
thuật này sử dụng một tập hợp các giá trị 
đầu vào và đầu ra để tìm ra mạng nơ-ron 
mong muốn. Một tập hợp đầu vào được đưa 
vào để tính ra giá trị đầu ra, sau đó giá trị 
đầu ra này được so sánh với giá trị giá trị 
thực đo. Nếu không có sự khác biệt nào, thì 
không cần thực hiện một quá trình kiểm tra 
nào, ngược lại các trọng số sẽ được thay đổi 
trong quá trình lan truyền ngược trong 
mạng để giảm sự khác biệt đó. Mạng lan 
truyền ngược thường có một hoặc nhiều lớp 
ẩn với các nơron dạng sigmoid và lớp ra là 
các nơron với hàm truyền tuyến tính. Mạng 
nhiều lớp sử dụng lan truyền ngược đang 
được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực 
nơron. Thuật toán lan truyền ngược tổng 
quát được thực hiện tóm tắt qua các bước 
sau [2, 4, 5]:

Bước 1: Đưa tập mẫu huấn luyện vào, 
ra mong muốn {X , D }.s s

Trong đó:  X  là vectơ tập mẫu s

vào X  = {x , x , x ,… ,x };s 1 2 3 n

Hình 2. Mô hình một nơ-ron nhân tạo
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